10

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 

1. Giới thiệu chung về gói thầu:

- Tên gói thầu: In bảng tính thủy triều năm 2027 và tài liệu, mẫu biểu hàng hải;

- Địa điểm bàn giao bảng tính thủy triều năm 2027 và sổ sách, tài liệu, mẫu biểu hàng hải: Phòng Bảo đảm hàng hải/ Bộ Tham mưu Hải quân, Số 38, Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng.
- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: In bảng tính thủy triều năm 2027 và sổ sách, tài liệu mẫu biểu chuyên ngành hàng hải (nhật ký các loại, sổ ghi thời tiết, giấy tính vận động, bảng tính hàng hải…) bảo đảm cho tàu thuyền và các đơn vị trong Quân chủng Hải quân;

- Giá gói thầu: 754.080.000 đồng (Bẩy trăm năm mươi bốn triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng);
- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 25 ngày.

2. Mục tiêu công việc:

In ấn và bàn giao bảng tính thủy triều năm 2027 và sổ sách, tài liệu mẫu biểu chuyên ngành hàng hải bảo đảm cho lực lượng tàu thuyền của Quân chủng Hải quân.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

	TT
	Tên sổ sách, mẫu biểu
	Đơn vị

tính
	Số trang
	Kích thước
	Quy cách chất lượng, mẫu mã

 sản phẩm

	1
	Bảng thủy triều tập 1-2027
	Quyển
	92
	A4
	- Kích thước sản phẩm A4 x 88 trang ruột không kể bìa, (từ trang 01 đến trang 88). Ruột in 1 màu đen trên giấy bãi bằng xuất khẩu định lượng 80gs/m. Bìa in 4 màu,1mặt láng màng bóng trên giấy ivory định lượng 300gs/m, sách đóng lồng. 

- Quy cách: bìa ngoài; trang 1 bìa lót; trang 2 trắng; trang 3 mục lục; trang 4 trắng; trang 5 lời nói đầu; trang 6 bản đồ các cảng chính, cảng phụ tương ứng; trang 7-9 chỉ dẫn chung; trang 10 – 74 Phần I dự báo thủy triều các cảng chính; trang 75 -79 Phần II hướng dẫn tính thiên văn và thủy triều các cảng phụ; trang 80-82 phụ lục; trang 83 bảng pha trăng; trang 84 si nhê; bìa 4. 

- Sản phẩm được bao gói bằng giấy xi măng, đóng trong thùng các tông sóng tăm 5 lớp, 50 quyển/ thùng.  

	2
	Bảng thủy triều tập 2-2027
	Quyển
	128
	A4
	- Kích thước sản phẩm A4 x 124 trang ruột không kể bìa, (in từ trang 01 đến trang 124).  Ruột in 1 màu đen trên giấy bãi bằng xuất khẩu định lượng 80gs/m. Bìa in 4 màu,1mặt láng màng bóng trên giấy ivory định lượng 300gs/m, sách đóng lồng.

- Quy cách: bìa ngoài; trang 1 bìa lót; trang 2 mục lục; trang 3 lời nói đầu;  trang 4 bản đồ các cảng chính, cảng phụ tương ứng; trang 5-7 chỉ dẫn chung; trang 8 – 111 Phần I dự báo thủy triều các cảng chính; trang 112 -113 Phần II hướng dẫn tính thiên văn và thủy triều các cảng phụ; trang 114 - 122 phụ lục; trang 83 bảng pha trăng; trang 124 si nhê; bìa 4. 
- Sản phẩm được bao gói bằng giấy xi măng, đóng trong thùng các tông sóng tăm 5 lớp, 30 quyển/ thùng.  

	3
	Bảng thủy triều tập 3-2027
	Quyển
	92
	A4
	- Kích thước sản phẩm A4 x 88 trang ruột không kể bìa, (in từ trang 01 đến trang 88).  Ruột in 1 màu đen trên giấy bãi bằng xuất khẩu định lượng 80gs/m. Bìa in 4 màu,1mặt láng màng bóng trên giấy ivory định lượng 300gs/m, sách đóng lồng. 

- Quy cách: bìa ngoài; trang 1 bìa lót; trang 2 mục lục; trang 3 lời nói đầu;  trang 4 bản đồ các cảng chính, cảng phụ tương ứng; trang 5-7 chỉ dẫn chung; trang 8 – 72 Phần I dự báo thủy triều các cảng chính; trang 73 -83 Phần II hướng dẫn tính thiên văn và thủy triều các cảng phụ; trang 84 - 86 phụ lục; trang 87 bảng pha trăng; trang 88 si nhê; bìa 4.
- Sản phẩm được bao gói bằng giấy xi măng, đóng trong thùng các tông sóng tăm 5 lớp, 50 quyển/ thùng.  

	4
	Nhật ký hàng hải Hải quân 
	Quyển
	216
	A4
	- Kích thước sản phẩm A4 x 212 trang ruột không kể bìa; Ruột sổ in 1 màu đen từ trang 01 đến trang  212, trên giấy bãi bằng xuất khẩu định lượng 80gs/m. Bìa in màu trên giấy ivory định lượng 300gs/m, láng màng bóng, sách khâu chỉ vào keo nhiệt gáy vuông.
- Quy cách: bìa ngoài; trang 1 bìa lót; trang 2, 3 quy tắc ghi NKHH; trang 4 -7 hướng dẫn cách ghi đồng thời 2 trang trái và phải của NKHH; trang 8-12 cách ghi trang phải của NKHH; trang 13-18 thống kê hoạt động của tàu; từ trang 19-211 biểu mẫu; trang 212 xác nhận của cấp quản lý. bìa cuối sổ.

- Sản phẩm được bao gói bằng giấy xi măng, đóng trong thùng các tông sóng tăm 5 lớp, 15quyển/ thùng.  

	5
	Nhật ký hàng hải tàu chuyên dụng
	Quyển
	216
	A4
	- Kích thước sản phẩm A4 x 212 trang ruột không kể bìa; Ruột sổ in 1 màu đen từ trang 01 đến trang  212, trên giấy bãi bằng xuất khẩu định lượng 80gs/m. 

Bìa in màu trên giấy ivory định lượng 300gs/m, láng màng bóng, sách khâu chỉ vào keo nhiệt gáy vuông.
- Quy cách: bìa ngoài, trang 1 bìa lót; trang 2, 3 quy tắc ghi NKHH; trang 4 -7 hướng dẫn cách ghi đồng thời 2 trang trái và phải của NKHH; trang 8-12 cách ghi trang phải của NKHH; trang 13-18 thống kê hoạt động của tàu; từ trang 19-211 biểu mẫu; trang 212 xác nhận của cấp quản lý; bìa cuối sổ.

- Sản phẩm được bao gói bằng giấy xi măng, đóng trong thùng các tông sóng tăm 5 lớp, 15quyển/ thùng.     

	6
	Nhật ký trực canh đậu hải Hải quân 
	Quyển
	216
	A4
	- Kích thước sản phẩm A4 x 212 trang ruột không kể bìa; Ruột sổ in 1 màu đen từ trang 01 đến trang  212, trên giấy bãi bằng xuất khẩu định lượng 80gs/m. Bìa in 4 màu trên giấy ivory định lượng 300gs/m, láng màng bóng, sách khâu chỉ vào keo nhiệt gáy vuông.

- Quy cách: bìa ngoài; trang 1 bìa lót; trang 2-6 quy tắc ghi NKTCĐ; trang 7 -8 bảng cấp gió và cấp sóng, trang 9 mẫu biểu trang 10-211 biểu mẫu; trang 212 nhận xét của thuyền trưởng; bìa cuối.
- Sản phẩm được bao gói bằng giấy xi măng, đóng trong thùng các tông sóng tăm 5 lớp, 15quyển/ thùng.    

	7
	Nhật ký trực canh đậu tàu chuyên dụng
	Quyển
	216
	A4
	- Kích thước sản phẩm A4 x 212 trang ruột không kể bìa; Ruột sổ in 1 màu đen từ trang 01 đến trang  212, trên giấy bãi bằng xuất khẩu định lượng 80gs/m. 

Bìa in 4 màu trên giấy ivory định lượng 300gs/m, láng màng bóng, sách khâu chỉ vào keo nhiệt gáy vuông.
- Quy cách: bìa ngoài; trang 1 bìa lót; trang 2-6 quy tắc ghi NKTCĐ; trang 7 -8 bảng cấp gió và cấp sóng, trang 9 mẫu biểu trang 10-211 biểu mẫu; trang 212 nhận xét của thuyền trưởng; bìa cuối.
- Sản phẩm được bao gói bằng giấy xi măng, đóng trong thùng các tông sóng tăm 5 lớp, 15quyển/ thùng.     

	8
	Nhật ký vận động Hải quân
	Quyển
	104
	A4
	- Kích thước sản phẩm A4 x 100 trang ruột và 4 trang bìa; Ruột sổ in 1 màu đen từ trang 01 đến trang 100, trên giấy bãi bằng xuất khẩu định lượng 80gs/m. Bìa in 1 màu trên giấy ivory định lượng 300gs/m, sách đóng lồng. 

- Quy cách: bìa ngoài; trang 1 bìa lót; trang 2 trắng; trang 3-4 quy tắc ghi nhật ký vận động; từ trang 5-100 các biểu mẫu; bìa cuối.

- Sản phẩm được bao gói bằng giấy xi măng, đóng trong thùng các tông sóng tăm 5 lớp, 50quyển/ thùng.  

	9
	Nhật ký vận động tàu chuyên dụng
	Quyển
	104
	A4
	- Kích thước sản phẩm A4 x 100 trang ruột không kể bìa; Ruột sổ in 1 màu đen từ trang 01 đến trang 100, trên giấy bãi bằng xuất khẩu định lượng 80gs/m. Bìa in 1 màu trên giấy ivory định lượng 300gs/m, sách đóng lồng. 

- Quy cách: bìa ngoài; trang 1 bìa lót; trang 2 trắng; trang 3-4 quy tắc ghi nhật ký vận động; từ trang 5-100 các biểu mẫu; bìa cuối.

- Sản phẩm được bao gói bằng giấy xi măng, đóng trong thùng các tông sóng tăm 5 lớp, 50quyển/ thùng.   

	10
	Sổ ghi thời tiết biển  Hải quân
	Quyển
	68
	A5
	- Kích thước sản phẩm A5 x 64 trang ruột không kể bìa; Ruột sổ in 1 màu đen từ trang 01 đến trang 64, trên giấy bãi bằng định lượng 80gs/m. Bìa in 4 màu, 2 mặt trên giấy ivory định lượng 300gsm, sách đóng lồng. 

- Quy cách: Bìa 1: lô gô và tên sách; bìa 2 bản đồ phân vùng các khu vực dự báo thời tiết trên biển đông;  ruột trang 1 hướng dẫn ghi chép; trang 2 – 63 các biểu mẫu; trang  64 tóm tắt tinhg hình thời tiết tháng; bìa 3 bảng phân cấp sóng theo độ cao; bìa 4  bảng phân cấp gió và cấp sóng.

- Sản phẩm được bao gói bằng giấy xi măng, đóng trong thùng các tông sóng tăm 5 lớp, 70 quyển/ thùng.  

	11
	Sổ ghi thời tiết biển tàu chuyên dụng
	Quyển
	68
	A5
	- Kích thước sản phẩm A5 x 64 trang ruột không kể bìa; Ruột sổ in 1 màu đen từ trang 01 đến trang 64, trên giấy bãi bằng định lượng 80gs/m. Bìa in 4 màu, 2 mặt trên giấy ivory định lượng 300gs/m, sách đóng lồng. 

- Quy cách: Bìa 1: lô gô và tên sách; bìa 2 bản đồ phân vùng các khu vực dự báo thời tiết trên biển đông;  ruột trang 1 hướng dẫn ghi chép; trang 2 – 63 các biểu mẫu; trang  64 tóm tắt tinhg hình thời tiết tháng; bìa 3 bảng phân cấp sóng theo độ cao; bìa 4  bảng phân cấp gió và cấp sóng

- Sản phẩm được bao gói bằng giấy xi măng, đóng trong thùng các tông sóng tăm 5 lớp, 70 quyển/ thùng.  

	12
	Kế hoạch đi biển
	Bộ
	8
	A4
	- Kích thước sản phẩm A4 x 8 trang in 1 màu 2 mặt trên giấy bãi bằng định lượng 80gs/m. Đóng lồng 02tờ/ bộ. 

- Quy cách: Bìa 1; trang 2 bảng ghi hải đồ; trang 3 bảng kế hoạch đi biển tàu; trang 4-5 bảng kế hoạch hành trình; trang 6 bảng thời gian tối sáng ngày đêm khi đi biển; trang 7 đèn biển và dấu hiệu hàng hải trên tuyến hành trình; trang 8 bảng tư liệu về các cảng và vị trí neo đậu

- Sản phẩm được bao gói bằng giấy xi măng, đóng trong thùng các tông sóng tăm 5 lớp, 300 bộ/ thùng.  

	13
	Giấy tính vận động A2
	Tờ
	2
	65x86
	- Kích thước sản phẩm 65x86cm, in 4 màu, 2 mặt trên giấy Indonesia định lượng 200gs/m. Trang 1 + 2 in bảng sơ đồ tọa độ
- Sản phẩm được bao gói bằng giấy xi măng 10 tờ/cuộn, đóng trong thùng các tông sóng tăm 5 lớp, 5 cuộng/ thùng.  

	14
	Giấy tính vận động A3
	Quyển
	100
	A3
	- Kích thước sản phẩm 29.7x42.cm, in 1 màu, 2 mặt trên giấy bãi bằng định lượng 180gs/m. Bìa in 1 màu,1mặt trên giấy ivory định lượng 300gs/m, sách đóng keo nhiệt. 

- Bìa 1; Bìa ngoài; ruột in từ 1-100 trang; trang chẵn bảng tính; trang lẻ sơ đồ tọa độ.

- Sản phẩm được bao gói bằng giấy xi măng, đóng trong thùng các tông sóng tăm 5 lớp, 20 quyển/ thùng.  

	15
	Báo cáo hoạt động tàu thuyền
	Tờ
	02
	A4
	- Kích thước sản phẩm 29.7x21.cm, in 1 màu, 2 mặt trên giấy bãi bằng định lượng 80gs/m. Sản phẩm được bao gói bằng giấy xi măng, đóng trong thùng các tông sóng tăm 5 lớp, 1000 tờ/ thùng.  

	16
	Giấy tính thiên văn hàng hải (bài toán 2 sao, 3 sao theo hàm số TS)
	Quyển
	100
	A3
	- Kích thước sản phẩm 29.7x42.cm x100 trang ruột và 4 trang bìa. Ruột in 1 màu, 2 mặt trên giấy bãi bằng định lượng 80gs/m. Bìa in 1 màu,1mặt trên giấy ivory định lượng 300gs/m, sách đóng keo nhiệt. 

- Bìa ngoài; ruột in từ 1-100 trang; trang lẻ in mẫu tính bài toán 2 sao, 3 sao theo bảng hàm số TS; trang chẵn biểu đồ tọa độ; bìa cuối.

- Sản phẩm được bao gói bằng giấy xi măng, đóng trong thùng các tông sóng tăm 5 lớp, 20 quyển/ thùng.  

	17
	Giấy tính thiên văn hàng hải (bài toán mặt trời, mặt trăng theo hàm số TS) 
	Quyển
	100
	A3
	- Kích thước sản phẩm 29.7x42.cm x100 trang ruột và 4 trang bìa. Ruột in 1 màu, 2 mặt trên giấy bãi bằng định lượng 80gs/m.Bìa in 1 màu,1mặt trên giấy ivory định lượng 300gs/m, sách đóng keo nhiệt. 

- Bìa ngoài; ruột in từ 1-100 trang; trang lẻ in mẫu tính bài toán mặt trời, mặt trăng, hành tinh theo bảng hàm số TS; trang chẵn biểu đồ tọa độ; bìa cuối.

- Sản phẩm được bao gói bằng giấy xi măng, đóng trong thùng các tông sóng tăm 5 lớp, 20 quyển/ thùng.  

	18
	Bảng tính hàng hải 
	Quyển
	350
	A4
	- Kích thước sản phẩm A4 x 350 trang ruột không kể bìa; Ruột sổ in 1 màu đen từ trang 01 đến trang 350, trên giấy Indonesia định lượng 80gs/m. Tờ bọc ngoài bìa in 1 màu nền + 2 màu chữ trên giấy Indonesia định lượng 150gs/m, láng màng bóng. Sách khâu chỉ, đóng bìa các tông cứng, gáy vải; tờ gác rời giấy Indonesia định lượng 200gs/m. 

- Bìa các tông đầu; 02 tờ gác; trang 1 bìa lót; trang 2 trắng; trắng3 lời nói đầu; trang 4-6 mục lục; trang 7-60 giải thích các bảng; trang 61-326 các bảng toán học; trang 327 – 350 các phụ lục; 02 tờ gác; bìa các tông cuối sổ. 

- Sản phẩm được bao gói bằng giấy xi măng, đóng trong thùng các tông sóng tăm 5 lớp, 10quyển/ thùng.

	19
	Bảng hàm số TS
	Quyển
	190
	A4
	- Kích thước sản phẩm A4 x 190 trang ruột không kể bìa; Ruột sổ in 1 màu đen từ trang 01 đến trang 190, trên giấy Indonesia định lượng 80gs/m. Tờ bọc ngoài bìa in 1 màu nền + 2 màu chữ trên giấy Indonesia định lượng 150gs/m, láng màng bóng. Sách khâu chỉ, đóng bìa các tông cứng, gáy vải; tờ gác rời giấy Indonesia định lượng 200gs/m. 

- Bìa các tông đầu; 02 tờ gác; trang 1 bìa lót; trang 2 trắng; trắng  trang I mục lục; trang II-VII hướng dẫn sử dụng;  tiếp từ trang 01 đến trang 185 bảng tính độ cao, phương vị thiên thể; 02 tờ gác; bìa các tông cuối sổ. 

- Sản phẩm được bao gói bằng giấy xi măng, đóng trong thùng các tông sóng tăm 5 lớp, 15quyển/ thùng.

	20
	Giấy tính vận động hạm (tàu chuyên dụng)
	Tờ
	2
	65x92
	- Kích thước sản phẩm 65x92cm, in 4 màu, 2 mặt trên giấy Indonesia định lượng 200gs/m. In tờ rời 4 màu; 2 mặt.

- Sản phẩm được bao gói bằng giấy xi măng 10 tờ/cuộn, đóng trong thùng các tông sóng tăm 5 lớp, 5 cuộn/ thùng.

	21
	Phong bì công văn
	Chiếc 
	1
	12x22
	- Kích thước sản phẩm 22x12cm, in 4 màu, 1 mặt trên giấy Indonesia định lượng 120gs/m. Bế, dán, bôi keo chờ trên lắp phong bì. Sản phẩm được đóng trong túi li non 100 chiếc/ túi; đóng trong thùng các tông sóng tăm 5 lớp, 500 c/ thùng.


4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:


- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra số lượng, chất lượng, quy cách, nội dung in ấn trong sổ sách, tài liệu theo yêu cầu của gói thầu.

- Thời gian kiểm tra: Ngay sau khi nhà thầu hoàn thành dịch vụ.


- Cách thức kiểm tra: Hai bên tiến hành kiểm tra từng sản phẩm theo hợp đồng. Kiểm tra số lượng, chất lượng, định lượng giấy in, nội dung in (Đối chiếu theo quy cách bộ sản phẩm mẫu mà nhà thầu đã nộp cho chủ đầu tư) theo hợp đồng đã ký giữa hai bên.

- Bên cung cấp dịch vụ chuẩn bị các điều kiện để kiểm tra và chịu mọi chi phí phục vụ kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm.


- Các sản phẩm không đạt yêu cầu, nhà thầu sẽ phải thay thế bằng sản phẩm mới theo yêu cầu của HSMT mà không thay đổi giá gói thầu. 
